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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

1  

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS thoát 

nước đô thị phục vụ công tác quản lý 

kiểm soát quy hoạch và vận  hành 

TS. Lê Thị Minh 

Phương 
 2022-2023 1.000.000.000 

Dự thảo hướng dẫn xây 

dựng cơ sở dữ liệu GIS 

thoát nước đô thị và 

hướng dẫn sử dụng 

2  

Nghiên cứu xây dựng 'Hướng dẫn 

thiết kế kết cấu théo tấm tạo hình 

nguội theo tiêu chuẩn châu Âu EN 

1993-1-3" 

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sơn 
 2022-2024 750.000.000 

Hướng dẫn thiết kế kết 

cấu thép tạo hình nguội 

theo tiêu chuẩn châu Âu 

EN 1993-1-3 

3  

Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn 

thiết kế kết cấu thép tạo hình nguội 

theo tiêu chuẩn AISI S100 

PGS.TS. Vũ Quốc 

Anh 
 2022-2024 750.000.000 

Hướng dẫn thiết kế kết 

cấu thép tạo hình nguội 

theo tiêu chuẩn AISI 

S100 

4  

Nghiên cứu xây dựng 03 tiêu chuẩn 

quốc gia Bể thép hàn hình trụ đáy 

phẳng dặt trên mặt đất, chế tạo tại 

công trường, dùng để chứa chất lỏng 

ở nhiệt độ môi trường và cao hơn - 

Yêu cầu thiết kế và chế tạo 

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sơn 
 2022-2024 900.000.000 

03 TCVN Bể thép hàn 

hình trụ đáy phẳng dặt 

trên mặt đất, chế tạo tại 

công trường, dùng để 

chứa chất lỏng ở nhiệt độ 

môi trường và cao hơn - 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

Yêu cầu thiết kế và chế 

tạo  

5  

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc 

gia thang di động và tháp làm việc cấu 

tạo từ các bộ phận chế sẵn - Phần 1: 

vật liệu, kích thước, tải trọng thiết kế, 

an toàn và yêu cầu sử dụng 

TS. Đoàn Đình Điệp  2022-2024 250.000.000 

TCVN thang di động và 

tháp làm việc cấu tạo từ 

các bộ phận chế sẵn - 

Phần 1: vật liệu, kích 

thước, tải trọng thiết kế, 

an toàn và yêu cầu sử 

dụng 

6  

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc 

gia các hệ thống chống đỡ thủy lực 

vận hành thủ công để hỗ trợ công tác 

chuẩn bị - Phần 1: Thông số kỹ thuật 

của sản phẩm 

TS. Đoàn Đình Điệp  2022-2024 250.000.000 

TCVN các hệ thống 

chống đỡ thủy lực vận 

hành thủ công để hỗ trợ 

công tác chuẩn bị - Phần 

1: Thông số kỹ thuật của 

sản phẩm 

7  

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc 

gia các hệ thống chống đỡ thủy lực 

vận hành thủ công để hỗ trợ công tác 

chuẩn bị - Phần 2: Đánh giá bằng tính 

toán hoặc thử nghiệm 

TS. Đoàn Đình Điệp  2022-2024 250.000.000 

TCVN các hệ thống 

chống đỡ thủy lực vận 

hành thủ công để hỗ trợ 

công tác chuẩn bị - Phần 

2: Đánh giá bằng tính 

toán hoặc thử nghiệm 

8  

Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn các 

giải pháp thiết kế kiến trúc và quản lý 

sử dụng không gian kiến trúc nhằm 

TS.KTS. Vương Hải 

Long 
 2022-2023 800.000.000 

Nghiên cứu, xây dựng 

hướng dẫn thiết kế kiến 

trúc và quản lý sử dụng 

không gian kiến trúc 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

đảm bảo an toàn cho người sử dụng 

trong các tòa nhà cao tầng 

nhằm đảm bảo an toàn 

cho người sử dụng trong 

các tòa nhà cao tầng 

Đề xuất điều chỉnh bổ 

sung các nội dung an 

toàn cho người sử dụng 

trong Quy chuẩn xây 

dựng Việt nam 

QCXDVN 

05:2008/BXD về Nhà ở 

và công trình công cộng - 

An toàn sinh mạng và 

sức khoẻ; QCVN 

04:2021/BXD về Nhà 

chung cư và các quy 

chuẩn kỹ thuật có liên 

quan. 

9  

Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu 

cầu đào tạo, huấn luyện an toàn vệ 

sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng 

hiện nay và đề xuất giải pháp, phương 

hướng và chiến lược xây dựng trung 

tâm huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động quốc gia cho ngành xây dựng 

TS. Trần Văn Viết  2022 500.000.000 

- Bộ số liệu về điều tra, 

khảo sát thực trạng và 

nhu cầu đào tạo công tác 

huấn luyện ATLĐ, 

VSLĐ trong lĩnh vực xây 

dựng hiện nay ở nước ta 

hiện nay. 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

- Đề xuất mô hình trung 

tâm huấn luyện an toàn, 

vệ sinh lao động Quốc 

gia cho ngành xây dựng. 

- Đề xuất giải pháp thực 

hiện xây dựng Trung tâm 

huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động Quốc gia 

cho ngành xây dựng bằng 

nguồn Ngân sách nhà 

nước và nguồn xúc tiến 

đầu tư tài chính từ các tổ 

chức Quốc tế. 

10  

Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng; 

xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

và xác định giá dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước 

trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc 

thẩm quyền của Bộ xây dựng 

PGS.TS.KTS. Lê 

Quân 
 2022-2023 1.950.000.000 

Ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật và giá dịch 

vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước 

trong lĩnh vực đào tạo 

(23 mã ngành bậc đại 

học, 07 mã ngành bậc 

thạc sỹ, 05 mã ngành tiến 

sỹ) thuộc thẩm quyền của 

Bộ Xây dựng. 

11  
Đổi mới nhiệm vụ và phương pháp 

hướng dẫn các đồ án công trình công 
TS. Lê Thị Ái Thơ  2022 16.000.000 

Tài liệu tham khảo cho 

giảng viên trong giảng 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

nghiệp theo hướng tiếp cận CDIO tại 

Khoa Kiến trúc - Trường Đại học 

Kiến trúc Hà Nội 

dạy đồ án kiến trúc công 

nghiệp theo hướng tiếp 

cận CDIO 

12  

Khai thác các hiệu quả ứng dụng của 

các loại hình nghệ thuật trong giảng 

dạy đồ án ngành kiến trúc tại trường 

Đại học Kiến trúc Hà Nội 

TS. Trần Nhật Khôi  2022 16.000.000 

Tài liệu tham khảo cho 

giảng viên và sinh viên 

trong giảng dạy và học 

tập đồ án kiến trúc  

13  

Áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế kết 

cấu nhôm của Australia, Hoa Kỳ và 

Châu Âu trong xác định khả năng 

chịu lực của cấu kiện nhôm chữ C 

tạo hình nguội 

TS. Phạm Ngọc Hiếu   2022 16.000.000 

Tài liệu tham khảo cho 

sinh viên, học viên, kỹ sư 

thiết kế và những người 

nghiên cứu 

14  

Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật quản 

lý vận hành công nghệ lò đốt tầng 

sôi (BFB, CFB) để xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt chuyển hóa thành năng 

lượng (Sản phẩm có kèm hướng dẫn 

kỹ thuật) 

PGS.TS. Nghiêm Vân 

Khanh  
 2022 18.000.000 

Xây dựng hướng dẫn kỹ 

thuật vận hành công nghệ 

lò đốt tầng sôi để xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt 

15  

Ứng dụng công nghệ GPS thành lập 

lưới khống chế trắc địa phục vụ giảng 

dạy thực hành, thực tập trắc địa tại 

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

ThS. Nguyễn Thành 

Len 
 2022 16.000.000 

Tài liệu tham khảo cho 

giảng viên và sinh viên 

16  
Đề xuất giải pháp xử lý kim loại sắt, 

mangan cho nước ngầm chi phí thấp 
ThS. Lưu Thị Trang  2022 16.000.000 

Mô hình nghiên cứu lý 

thuyết áp dụng cho một 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

để cấp nước sinh hoạt nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Đăk Lăk 

số môn học ngành Cấp 

thoát nước. 

17  

Xây dựng quy trình đánh giá các sản 

phẩm thu hồi sau xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt đô thị 

(Sản phẩm có kèm quy trình đánh giá 

ThS. Nguyễn Thị Thu 

Hà 
 2022 18.000.000 

Quy trình đánh giá các 

sản phẩm thu hồi sau xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt 

đô thị 

18  

Ứng dụng phần mềm quản trị đào tạo 

trực tuyến (ELMS) cho ngành Thiết 

kế nội thất áp dụng với môn học Đồ 

án Nội thất 

ThS. Trần Ngọc 

Thanh Trang 
 2022 16.000.000 

Quy trình tổ chức triển 

khai và quản lý hoạt động 

dạy - học đồ án Nội thất 

dựa trên phần mềm 

Office 365 

19  

Nghiên cứu sử dụng hình ảnh trong 

giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành để 

nâng cao khả năng lưu nhớ từ vựng 

cho sinh viên trường Đại học Kiến 

trúc Hà Nội 

ThS. Nguyễn Thị Hòa  2022 16.000.000 
Tài liệu tham khảo cho 

giảng viên và sinh viên 

20  

Nâng cao chất lượng công tác giáo 

dục lý luận chính trị cho sinh viên ở 

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

hiện nay 

TS. Phan Thành 

Nhâm 
 2022 16.000.000 

Tài liệu tham khảo cho 

giảng viên và sinh viên 

21  

Vận dụng phong cách giao tiếp, ứng 

xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào 

việc xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng 

xử của sinh viên Trường Đại học Kiến 

trúc Hà Nội trong giai đoạn hiện nay 

ThS. Phạm Khánh Dư  2022 16.000.000 
Tài liệu tham khảo cho 

giảng viên và sinh viên 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

22  

Giáo dục ý thức pháp luật và văn hóa 

ứng xử trên không gian mạng cho 

sinh viên Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội trong giai đoạn hiện nay 

TS. Đặng Thu Hà  2022 16.000.000 
Tài liệu tham khảo cho 

giảng viên và sinh viên 

23  

Ứng dụng phương pháp trắc nghiệm 

khách quan trong kiểm tra, đánh giá 

học phần Pháp luật đại cương tại 

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

ThS. Nguyễn Thị 

Bích Ngọc 
 2022 16.000.000 

Bộ câu hỏi trắc nghiệm 

và đáp án thi trắc nghiệm 

học phần Pháp luật đại 

cương 

24  

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học 

tập môn Kinh tế chính trị dưới hình 

thức hệ thống câu hỏi ứng dụng trên 

Google Drive và Google Form (Phục 

vụ đào tạo tại trường Đại học Kiến 

trúc Hà Nội) 

TS. Nguyễn Huy 

Cảnh 
 2022 16.000.000 

Hệ thống câu hỏi trắc 

nghiệm và đáp án thi trắc 

nghiệm học phần Kinh tế 

chính trị 

25  

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi 

công và tổng dự toán dự án xây dựng 

khối nhà hiệu bộ và giảng đường 

chính Học viện TTN Việt Nam 

Trung tâm tư vấn thực 

nghiệm và chuyển 

giao công nghệ 

Ban QLDA 

ĐTXD Trung 

ương Đoàn 

TNCS HCM 

07/09/2021 

– 

27/09/2021 

287.094.143 Hồ sơ tư vấn thẩm tra 

thiết kế bản vẽ thi công 

và tổng dự toán dự án 

Xây dựng khối nhà hiệu 

bộ và giảng đường Học 

viện TTN Việt Nam 

26  

Tư vấn lập nhiệm vụ, lập đồ án quy 

hoạch tổng mặt bằng dự án: Đấu thầu 

quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng 

chợ Kệ, xã Ninh Sở, huyện Thường 

Tín, TP. Hà Nội, tỷ lệ 1/500. 

Nguyễn Thị Thu Hà Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

huyện Thường 

Tín 

15/09/2021 

– 

25/10/2021 

 

186.758.000 

 

Hồ sơ quy hoạch tổng 

mặt bằng DA: Đấu thầu 

QSD đất để đầu tư xây 

dựng chợ Kệ 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

27  

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi 

thuộc dự án "Nâng cấp trung tâm 

thanh thiếu niên Trung ương" 

 

Trung tâm tư vấn thực 

nghiệm và chuyển 

giao công nghệ 

Ban quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng Trung 

ương Đoàn 

TNCS HCM 

15/09/2021 

– 

25/10/2021 

990.703.491 

 

Hồ sơ thiết kế cơ sở. 

Thuyết minh thiết kế cơ 

sở. 

Các nội dung khác của 

báo cáo nghiên cứu khả 

thi 

28  

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và 

thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư 

xây dựng: Khu nhà ở thôn Liên Ấp, 

xã Việt Đoàn, H. Tiên Du, T. Bắc 

Ninh 

Đào Xuân Phương 

 

Công ty cổ phần 

Kinh Bắc STAR 

 

27/09/2021 

– 

27/02/2022 

1.000.000.000 

 

Hồ sơ thiết kế cơ sở và 

thuyết minh thiết kế cơ 

sở. 

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công dự án Khu nhà ở 

thôn Liên Ấp 

29  

Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: Nhà dịch vụ giao thông trạm 

trung chuyển, khu bảo dưỡng sửa 

chữa, nhà để xe cao tầng, trung tâm 

điều hành bến xe và các công trình 

phụ trợ 

Nguyễn Ngọc Bính Tổng Cty Vận tải 

Hà Nội 

 

16/10/2021 

–  

05/01/2022 

850.008.485 

 

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công công trình 

30  

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 

Sửa chữa, cải tạo văn phòng làm việc 

của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội - 

Giai đoạn 1 số 32 Nguyễn Công Trứ 

- Hai Bà Trưng - Hà Nội 

Nguyễn Ngọc Bính Tổng Công ty 

Vận tải Hà Nội 

18/10/2021 

–  

18/11/2021 

93.488.000 Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán; thuyết 

minh báo cáo kinh tế kỹ 

thuật dự án Sửa chữa, cải 

tạo văn phòng làm việc 

của Tổng Công ty Vận tải 

Hà Nội 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

31  

Tư vấn lập nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch và đồ án điều chỉnh quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000 và chi tiết tỷ lệ 

1/500 gói thầu: 

- Tư vấn lập nhiệm vụ điều chỉnh QH 

và ĐA điều chỉnh QH phân khu tỷ lệ 

1/2000 công viên nghĩa trang An Lạc 

và Trung tâm Xử lý chất thải rắn.  

- Tư vấn lập nhiệm điều chỉnh quy 

hoạch và đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Trung tâm 

xử lý chất thải rắn. 

Địa điểm: Xã Vũ Oai và xã Hòa Bình, 

TP. Hạ Long 

Đào Xuân Phương 

 

Công ty cổ phần 

tập đoàn Indevco 

 

25/10/2021 

– 

20/06/2022 

1.870.000.000 

 

- Hồ sơ điều chỉnh quy 

hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000 công viên nghĩa 

trang An Lạc và Trung 

tâm Xử lý chất thải rắn.  

- Hồ sơ điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

dự án Trung tâm xử lý 

chất thải rắn Xã Vũ Oai 

và xã Hòa Bình, TP. Hạ 

Long. 

32  

Lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu (tỷ 

lệ 1/2000): Khu vực phường Đồng 

Tiến, phường Quỳnh Lâm, TP. Hòa 

Bình, T. Hòa Bình. 

Nguyễn Thị Thu Hà Phòng Quản lý 

đô thị TP. Hòa 

Bình 

 

26/10/2021 

– 

26/11/2022 

99.515.000 

 

Hồ sơ quy hoạch phân 

khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực 

phường Đồng Tiến 

33  

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự 

toán công trình thuộc dự án:  Xây 

dựng trường tiểu học Đại Thịnh A, xã 

Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP. Hà 

Nội. 

Lê Hữu Thanh Ban QLDA 

ĐTXD Huyện 

Mê Linh 

 

08/11/2021 

– 

08/01/2022 

1.464.850.000 Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công và tổng dự toán 

công trình Xây dựng 

trường tiểu học Đại 

Thịnh A, xã Đại Thịnh. 

34  
Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công dự án:  

Cải tạo, nâng cấp và bổ sung cơ sở vật 

Lê Hữu Thanh Ban QLDA 

ĐTXD Huyện 

20/11/2021 

– 

576.500.000 Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công công trình Cải tạo, 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

chất trường tiểu học Mê Linh, xã Mê 

Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. 

Mê Linh 

 

07/01/2022  nâng cấp và bổ sung cơ 

sở vật chất trường tiểu 

học Mê Linh 

35  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá 

hồ sơ dự thầu gói thầu: Thi công và 

cung cấp lắp đặt thiết bị, PCCC công 

trình dự án xây dựng khối nhà hiệu bộ 

và giảng đường chính Học viện 

Thanh thiếu niên VN. 

 

Trung tâm tư vấn thực 

nghiệm và chuyển 

giao công nghệ 

Ban QLDA 

ĐTXD Trung 

ương Đoàn 

TNCS HCM 

21/11/2021 

– 

30/01/2022 

134.984.102 Lập hồ sơ mời thầu 

Đánh giá hồ sơ dự thầu  

Lập báo cáo kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

36  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân 

tích đánh giá hồ sơ dự thầu của các 

gói thầu dự án: Trụ sở Bảo hiểm Xã 

hội Huyện Tây Giang - T. Quảng 

Nam 

Nguyễn Ngọc Bính Bảo hiểm Xã 

hội tỉnh Quảng 

Nam 

 

15/11/2021 

– 

10/12/2021 

54.088.651 

 

Lập hồ sơ mời thầu 

Đánh giá hồ sơ dự thầu  

Lập báo cáo kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

37  

Tư vấn thiết kế cơ sở và thiết kế thi 

công và thuyết minh công nghệ cho 

công trình "Trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt 60m3/ngày đêm" P. Mạo Khê, 

TX. Đông Triều, T. Quảng Ninh 

Nguyễn Văn Hĩu Công ty TNHH  

Hà Lan 

 

24/11/2021 

– 

24/12/2022 

42.000.000 

 

Hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết 

kế thi công và thuyết 

minh công nghệ Trạm xử 

lý nước thải sinh hoạt cho 

phường Mạo Khê 

38  

Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch xây 

dựng vùng huyện Phúc Thọ đến năm 

2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại 

huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

Đào Xuân Phương 

 

Phòng QLĐT 

huyện Phúc Thọ 

 

02/12/2021 

– 

12/02/2022 

105.371.000  

 

Hồ sơ quy hoạch vùng 

huyện Phúc Thọ - Hà Nội 

đến năm 2030 và tầm 

nhìn đến năm 2050  



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

39  

Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án " Cải tạo, nâng cấp nhà 

C, D Trung tâm Thanh thiếu nhi  Việt 

Nam" số 94/189 Hoàng Hoa Thám - 

Q. Ba Đình - TP. Hà Nội 

Trung tâm tư vấn thực 

nghiệm và chuyển 

giao công nghệ 

Ban QLDA 

ĐTXD Trung 

ương Đoàn 

TNCS HCM 

14/12/2021 

– 

14/01/2022 

171.969.000  

 

Hồ sơ tư vấn thẩm tra 

thiết kế cơ sở, thuyết 

minh thiết kế cơ sở và các 

nội dung khác của báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự 

án " Cải tạo, nâng cấp 

nhà C, D Trung tâm 

Thanh thiếu nhi  Việt 

Nam" 

40  

Thẩm tra báo cáo nghiên cứu kinh tế 

dự án: Trung tâm văn hóa và phát 

triển năng lực số thanh niên số 347 

Đội Cấn – Hà Nội 

Trung tâm tư vấn thực 

nghiệm và chuyển 

giao công nghệ 

Ban QLDA 

ĐTXD Trung 

ương Đoàn 

TNCS HCM 

10/12/2021 

– 

10/01/2022 

165.059.000 

 

Hồ sơ thẩm tra báo cáo 

nghiên cứu kinh tế dự án: 

Trung tâm văn hóa và 

phát triển năng lực số 

thanh niên số 347 Đội 

Cấn – Hà Nội 

41  

Tư vấn thiết kế mạng lưới cấp nước 

ngoài nhà phục vụ DA khu du lịch 

sinh thái Nam Tam Đảo, tỉnh Vĩnh 

Phúc (Giai đoạn 2 khoảng 40ha) 

Nguyễn Thị Thu Hà Công ty Cổ 

phần Nam Tam 

Đảo 

 

06/01/2022 

–  

06/03/2022 

221.000.000 

 

Hồ sơ thiết kế mạng lưới 

cấp nước ngoài nhà phục 

vụ DA khu du lịch sinh 

thái Nam Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

42  

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và 

cung cấp, lắp đặt thiết bị kiểm định xe 

cơ giới ( 01 dây chuyền loại 1, 01 dây 

chuyền loại 2) trung tâm đăng kiểm 

xe cơ giới đường bộ DA XD hệ thống 

Nguyễn Ngọc Bính Tổng Công ty 

Vận tải Hà Nội 

90 ngày 

(Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án) 

 

291.000.000 

 

Giám sát về chất lượng, 

khối lượng, tiến độ, an 

toàn lao động và bảo vệ 

môi trường trong quá 

trình thi công công trình 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

khu vực xe buýt và dịch vụ tại điểm 

Mai Dịch, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy 

43  

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán: Nhà ăn, nhà phụ trợ, 

văn phòng giao dịch, dịch vụ và bảo 

dưỡng sửa chữa dự án xây dựng hệ 

thống khu phục vụ xe buýt và dịch vụ 

tại điểm Mai Dịch, P. Mai Dịch, Q. 

Cầu Giấy, TP. HN 

Nguyễn Ngọc Bính Tổng Công ty 

Vận tải Hà Nội 

08/03/2022 

– 

23/04/2022 

 

79.000.000 Hồ sơ tư vấn thẩm tra 

thiết kế bản vẽ thi công 

và tổng dự toán dự án 

Nhà ăn, nhà phụ trợ, văn 

phòng giao dịch, dịch vụ 

và bảo dưỡng sửa chữa 

dự án xây dựng hệ thống 

khu phục vụ xe buýt và 

dịch vụ tại Mai Dịch 

44  

Tư vấn giám sát thi công xây dựng 

công trình dự án " Nhà lớp học 3 tầng 

và các HMPT trường tiểu học thị trấn 

Trạm Trôi" tại thị trấn Trạm Trôi, 

huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. 

Trung tâm tư vấn thực 

nghiệm và chuyển 

giao công nghệ 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Hoài Đức 

 

11/02/2022 

-  

518.664.900 

 

Giám sát về chất lượng, 

khối lượng, tiến độ, an 

toàn lao động và bảo vệ 

môi trường trong quá 

trình thi công công trình 

45  

Tư vấn giám sát thi công xây dựng 

công trình dự án " Nâng cấp, mở rộng 

trường tiểu học Song Phương" tại xã 

Song Phương, huyện Hoài Đức, TP. 

Hà Nội. 

Trung tâm tư vấn thực 

nghiệm và chuyển 

giao công nghệ 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Hoài Đức 

Theo tiến 

độ thi công 

công trình 

613.794.000 Giám sát về chất lượng, 

khối lượng, tiến độ, an 

toàn lao động và bảo vệ 

môi trường trong quá 

trình thi công công trình 

46  
Tư vấn giám sát thi công xây dựng 

công trình dự án " Sửa chữa, cải tạo 

các trường mầm non trên địa bàn xã 

Trung tâm tư vấn thực 

nghiệm và chuyển 

giao công nghệ 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Hoài Đức 

Theo tiến 

độ thi công 

công trình 

145.000.000 Giám sát về chất lượng, 

khối lượng, tiến độ, an 

toàn lao động và bảo vệ 

môi trường trong quá 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

Vân Côn" tại xã Vân Côn, huyện Hoài 

Đức, TP. Hà Nội. 

trình thi công công trình 

47  

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự án Hạ tầng khu dân cư 

đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Thái 

Nguyên 

 

Trung tâm Quy hoạch Ban QLDA 

ĐTXD TP. Sông 

Công 

 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

411.934.000 

 

Hồ sơ khảo sát; Hồ sơ 

thiết kế cơ sở; Thuyết 

minh thiết kế cơ sở và các 

nội dung khác của báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự 

án Hạ tầng khu dân cư 

đường Nguyễn Văn Cừ, 

TP. Thái Nguyên 

48  

Lập đề cương chi tiết - dự toán: Điều 

tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước 

thải, sức chịu tải của nguồn nước sông 

và lập bản đồ phân vùng tiếp nhận 

nước thải của các sông chính trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang. 

Lê Quang Hải Sở Tài nguyên 

môi trường tỉnh 

Hà Giang 

20/05/2022 

- 

20/07/2022 

 

73.737.786 Bộ tài liệu đề cương chi 

tiết - dự toán: Điều tra, 

đánh giá khả năng tiếp 

nhận nước thải, sức chịu 

tải của nguồn nước sông 

và lập bản đồ phân vùng 

tiếp nhận nước thải của 

các sông chính trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang. 

49  

Lập đề cương chi tiết - dự toán: Điều 

tra, xây dựng báo cáo chuyên đề: 

Hiện trạng môi trường chất thải rắn 

sinh hoạt tỉnh Hà Giang. 

Lê Quang Hải Sở Tài nguyên 

môi trường tỉnh 

Hà Giang 

20/05/2022 

– 

20/07/2022 

 

51.671.279 Bộ tài liệu đề cương chi 

tiết - dự toán: Điều tra, 

xây dựng báo cáo chuyên 

đề: Hiện trạng môi 

trường chất thải rắn sinh 

hoạt tỉnh Hà Giang. 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

50  

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi 

công và tổng dự toán dự án xây dựng 

khối nhà hiệu bộ và giảng đường 

chính Học viện TTN Việt Nam 

Trung tâm tư vấn thực 

nghiệm và chuyển 

giao công nghệ 

Ban QLDA 

ĐTXD Trung 

ương Đoàn 

TNCS HCM 

07/09/2021 

– 

27/09/2021 

287.094.143 Hồ sơ tư vấn thẩm tra 

thiết kế bản vẽ thi công 

và tổng dự toán dự án 

Xây dựng khối nhà hiệu 

bộ và giảng đường Học 

viện TTN Việt Nam 

51  

Tư vấn lập nhiệm vụ, lập đồ án quy 

hoạch tổng mặt bằng dự án: Đấu thầu 

quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng 

chợ Kệ, xã Ninh Sở, huyện Thường 

Tín, TP. Hà Nội, tỷ lệ 1/500. 

Nguyễn Thị Thu Hà Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

huyện Thường 

Tín 

15/09/2021 

– 

25/10/2021 

 

186.758.000 

 

Hồ sơ quy hoạch tổng 

mặt bằng DA: Đấu thầu 

QSD đất để đầu tư xây 

dựng chợ Kệ 

52  
Đánh giá kiểm định chất lượng công 

tình nhà khác SOJO Sơn La 
Lê Hữu Thanh 

Công ty Cổ 

phần kiến trúc 

Highend 

60 ngày 419.169.600  

53  

Đánh giá kiểm định chất lượng cọc 

khoan nhồi thuộc dự án khu chung cư, 

khách sạn thương mai và dịch vụ 

thuộc phường Cao Xanh 

Lê Hữu Thanh 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

sinh thái Đại 

Dương 

60 ngày 647.790.000  

54  
Đánh giá kiểm định chất lượng công 

trình cho CEO Quốc Oai 
Lê Hữu Thanh CEO Quốc Oai 30 ngày 232.200.000  

55  Khảo sát công trình Sunshine CT2 Lê Hữu Thanh Sunshine Homes 45 ngày 240.840.000  

56  
Khảo sát đánh giá chất lượng công 

trình Viện K 
Lê Hữu Thanh 

Tổng Công ty 

Cổ phần xuất 

nhập khẩu và 

30 ngày 179.355.000  



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

xây dựng Việt 

Nam 

57  

Kiểm định, đánh giá hiện trạng và xử 

lý kết cấu công trình tại số 10 Trần 

Nguyên Hãn 

Lê Hữu Thanh Newteccons 45 ngày 715.000.000  

58  
Kiểm định công trình nhà máy 

Everich Building hạng mục CN2-2 
Lê Hữu Thanh 

Công ty TNHH 

Thép EVERICH 
30 ngày 180.000.000  

59  
Kiểm định công trình nhà máy 

Everich Building hạng mục CN2-3 
Lê Hữu Thanh 

Công ty TNHH 

Thép EVERICH 
90 ngày 180.000.000  

 


